
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0 Mổ lấy thai

3 0 0 Mổ lấy thai

17 1 55 3013 UXTC 16 tuần

17 2 47 2012 UXTC 16 tuần

17 3 46 3023 UXTC + UBT to;T/d KBT

17 4 41 2022 UXTC 14 tuần

18 5 55 2022 UXTC 16 tuần

18 6 49 3013 UXTC 14 tuần

18 7 50 3023 UXTC 14 tuần

18 8 45 2012 UXTC 16 tuần

9 46 ĐT UXTC tái phát/Cường kinh

10 44 2022 UXTC 14 tuần

3 0 0 Mổ lấy thai

3 0 0 Mổ lấy thai

17 1 47 0000 UXTC 16w

17 2 42 2002 UXTC 14 tuần

17 3 40 1001 NXTC 16 tuần

17 4 32 ĐT UXTC 14 tuần

18 5 48 3003 Adenomyosis

18 6 47 ĐT UXTC 14 tuần/Thiếu máu

18 7 45 4004 UXTC 16 tuần

18 8 37 2002 UXTC 14 tuần

19 9 46 1000 UBT 20cm/VMC 

19 10 43 ĐT Đa NXTC 14 tuần

11 39 2002 NXTC 14 tuần/VMC

D.MINH + H THỊNH 1 + HIỆP.TT

YÊN + NỚP + Q.NHẬT.SB

YÊN + NỚP + Q.NHẬT.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + THÚY PHƯỢNG + THỊ TUYẾT.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + M.PHƯỢNG.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + M.PHƯỢNG.SB

B.MAI + M.LINH 1 + T.NHÀN.SB

B.MAI + M.LINH 1 + T.NHÀN.SB

D.MINH + H THỊNH 1 + HIỆP.TT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + B.NGUYỆT.SB

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + B.NGUYỆT.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + M.PHƯƠNG2 + T.TUẤN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + THỊ TRANG.SB

BS SẢN A + CẨM NHUNG + NGỌC TRINH.SB

VIỆT THANH + TR.LOAN + THÙY.CK2

VIỆT THANH + TR.LOAN + THÙY.CK2

T.HÒA + MAI THẢO + MDRANG.SB

T.HÒA + MAI THẢO + MDRANG.SB

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt UBT + Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Từ ngày 11/05/2015 đến ngày 17/05/2015 (Tuần4)

Mổ thám sát Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

TRƯƠNG THỊ SÁU

LÊ THỊ BỨT

TRẦN THANH THÚY

LÊ THỤY TUYẾT SEN

LÊ THỊ THANH THÚY

TRƯƠNG KIM PHƯỢNG

ĐINH THỊ HƯƠNG

HỒ THỊ LOAN

TRẦN THỊ HOA

TRẦN LỆ MAI

TRẦN THỊ SINH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

VÕ THỊ NGỌC HẠNH

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

BÙI THỊ BÉ BẢY

TRẦN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ SANG

TRẦN THỊ LÝ

DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ THANH

2422

1526

1525

1544

2358

1520

1503

2510

1529

SHC

2345

2425

2359

1510

1550

1496

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

2445

2434

1493

1477

PM

Ngày: 11/05/2015 

Ngày: 12/05/2015 

Ngày: 13/05/2015 

1521

1542



3 0 0 Mổ lấy thai

3 0 0 Mổ lấy thai

17 1 60 100010 U hạ vị 20cm

17 2 48 ĐT UXTC 14 tuần

17 3 39 2022 UXTC 16 tuần/Thống kinh

17 4 46 2002 UXTC 16 tuần/VMC

18 5 46 ĐT UXTC 16 tuần

18 6 32 1021 UBT (T)/VMC

18 7 46 2002 UXTC 16 tuần

18 8 51 2002
UXTC 16 tuần

19 9 34 1011 U hạ vị 20cm/VMC

19 10 40 2002 UXTC 20 tuần

11 40 1001
UXTC 12 tuần

 đoạn eo

3 0 0 Mổ lấy thai

3 0 0 Mổ lấy thai

17 1 61 7007 UBT (P) 8cm

17 2 52 2022 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 44 2002 UXTC 16 tuần nghĩ LNM trong có TC

17 4 35 1001 NXTC 10 tuần/Rong huyết

18 5 52 2001 UXTC 12 tuần/Cường kinh

18 6 52 5064 CIN 2 (Đã khoét chóp)

18 7 46 3003 UXTC 14 tuần

20 8 33 ĐT UXTC 14 tuần

9 46 2002 UXTC 14 tuần

10 42 1011 UXTC 16 tuần

3 0 0 Mổ lấy thai

3 0 0 Mổ lấy thai

17 1 73 3003 UBT (T) 6 cm

17 2 50 1011 UXTC 16 tuần

17 3 46 2002 UXTC 18 tuần

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH LOAN + HẠNH.SBCT

BS SẢN A + N.HÙNG.PNT + HOÀI.SBCT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

BÙI PHƯỢNG + HỒNG DƯƠNG + VIỆT.SBCT

D.PHƯỢNG + DIỆU NGA + MAI.TT

V.HÒA + X.TRANG1 + PHONG.TT

V.HÒA + X.TRANG1 + PHONG.TT

V.HÒA + X.TRANG1 + PHONG.TT

HOÀI THU

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + VĂN + NGỌC CHÂU.SB

BS SẢN A + H THỊNH 2 + NGỌC ĐÀO.SB

HỒNG CẨM + HƯƠNG XUÂN.NT + TRUNG HIẾU.NT

HỒNG CẨM + HƯƠNG XUÂN.NT + TRUNG HIẾU.NT

D.PHƯỢNG + DIỆU NGA + MAI.TT

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

Q.TUẤN + DIỆU NGA + M.PHƯỢNG.SB

Q.TUẤN + DIỆU NGA + M.PHƯỢNG.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

BS SẢN A +  HỒNG NHUNG + A.VŨ.SB

BS SẢN A +  KIM YẾN + B.YẾN.SB

TIẾN ĐẠT + B.TUYẾT.PNT + QUỲNH.SB

TIẾN ĐẠT + B.TUYẾT.PNT + QUỲNH.SB

H.TUẤN + THỊ THẮNG.TT + H.VÂN.TT

H.TUẤN + H.VÂN.TT + THỊ THẮNG.TT

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Thuyên tắc ĐMTC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

VÕ THỊ MINH

LÝ BẠCH TUYẾT

VÕ THỊ BÉ

HUỲNH THỊ MỸ NGA

DUY THỊ BẠCH TUYẾT

DƯƠNG THỊ HUỆ

LÝ THỊ THU ĐÔNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ PHỤNG

HUỲNH THỊ THÚY LOAN

NGUYỄN THỊ CHÍNH

LÊ THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ XINH

LÊ THỊ HAI

TRẦN THỊ VÀNG

NÔNG THỊ HỒNG VÂN

HUỲNH THỊ ĐẤU

NGUYỄN THỊ ĐỦ

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ KIM THÚY

TRẦN CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

CAO KIM LOAN

VÕ THỊ HỒNG

LÊ THỊ THU HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ THẮM

1601

1591

1594

1617

2365

1618

2609

2584

26

2552

KP

1632

128

2470

1546

1560

2522

2622

1568

1564

2600

2599

1554

1507

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/05/2015 

Ngày: 15/05/2015 



17 4 25 ĐT UBT(P) 20cm

18 5 65 3003 CIN3 lan rộng cùng đồ

18 6 50 3013 UXTC 16 tuần

18 7 44 1021 UXTC 16 tuần/VMC

18 8 36 ĐT UXTC 20 tuần

19 9 54 5025 UXTC 12 tuần/Cường kinh

19 10 48 2022 UXTC 16 tuần

11 35 2012 UXTC 8 tuần

Q.KHOA + G.ĐỨC + ÁI.SBCT

DỰ BỊ

BÙI PHƯỢNG + HỒNG DƯƠNG + VIỆT.SBCT

THU THỦY + NGỌC LAN + CHÍ THANH.TT

THU THỦY + NGỌC LAN + CHÍ THANH.TT

HƯƠNG THU + TẠLINH + THU.SBCT

HƯƠNG THU + TẠLINH + THU.SBCT

Q.KHOA + G.ĐỨC + ÁI.SBCT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 8 tháng 5 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP cắt xuống âm đạo 2cm

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

ĐẶNG PHƯƠNG LAN

NGUYỄN THỊ HÀ

ĐINH THỊ MẾN

TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

LÊ THỊ MỸ MIỀU

NGUYỄN THỊ CÚC DIỄM

THÁI THỊ TÁNH

GIANG LỆ HUỆ

1583

1609

KP

1584

1243

1599

25

1602


